
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÙ ĐỔNG 
 

Số:  98   /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phù Đổng, ngày     22 tháng 8 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định, đánh giá năng lực, lựa chọn các đơn vị cung cấp 

suất ăn, nguyên liệu thực phẩm đáp ứng điều kiện tốt nhất cho các trường 

công lập trên địa bàn xã Phù Đổng năm học 2025 - 2026 

 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế 

quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập 

chất lượng cao) của thành phố Hà Nội; 

Thực hiện Thông báo số 427/TB-VP ngày 12/7/2025 của Văn phòng UBND 

Thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tại cuộc họp 

triển khai công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường công lập trên địa bàn Thành 

phố năm học 2025-2026; 

Thực hiện Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo công 

tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đánh giá về an toàn thực phẩm để tổ chức các 

bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn Thành phố năm học 

2025-2026; 

Thực hiện Công văn số 116/UBND-VHXH ngày 21/7/2025 của UBND xã về 
việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đánh giá và lựa chọn đơn vị đăng ký cung cấp nguyên 
liệu, thực phẩm, suất ăn tại các trường học công lập trên địa bàn xã năm học 2025 - 
2026; Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND xã về việc thành 
lập tổ thẩm định đánh giá hồ sơ năng lực, điều kiện thực tế của các đơn vị đăng ký 
cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và suất ăn cho các trường học công lập 
trên địa bàn xã Phù Đổng năm học 2025 – 2026; 

Xét Báo cáo số 06/BC-TTĐ ngày 20/8/2025 của Tổ thẩm định theo Quyết 

định số  1117/QĐ-UBND  về việc báo cáo đánh giá hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế 

tại các đơn vị đăng ký cung cấp suất ăn, thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm cho 

các trường công lập trên địa bàn xã Phù Đổng năm học 2025-2026. 

Căn cứ Thông báo số 96/TB-UBND ngày 21/8/2025 của UBND xã Phù Đổng, 

UBND xã Phù Đổng thông báo các đơn vị đáp ứng điều kiện tốt nhất cung cấp suất 

ăn sẵn, cung cấp suất ăn nấu tại trường, cung cấp nguyên liệu thực phẩm, cung cấp 

nước đóng chai, đóng bình và cung cấp sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh cho các trường 

công lập trên địa bàn xã Phù Đổng năm học 2025 - 2026.  

1. Kết quả thẩm định đánh giá năng lực:  

- Tổng số cơ sở đăng ký: 28 cơ sở.  

- Tổng số cơ sở được thẩm định, đánh giá: 28 cơ sở.  
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- Số cơ sở đáp ứng điều kiện tốt nhất để cung cấp cho trường học công lập 

trên địa bàn xã trong năm học 2025-2026: 20 cơ sở.  

(Có danh sách kèm theo) 

2.  Trách nhiệm của các nhà trường 

Để đảm bảo tiến độ triển khai công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh 

trong năm học 2025-2026, UBND xã yêu cầu các nhà trường nghiêm túc thực hiện 

một số nội dung sau: 

- Căn cứ danh sách cơ sở đáp ứng điều kiện tốt nhất để cung cấp suất ăn, 

nguyên liệu, thực phẩm cho trường học công lập trên địa bàn xã trong năm học 2025-

2026, các nhà trường thực hiện lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng đảm bảo công 

khai, minh bạch, đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.  

- Đối với các trường Tiểu học: Thực hiện các quy trình về lựa chọn nhà thầu 

cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường theo hướng dẫn tại Văn bản số 9659/STC- TCĐP 

ngày 08/8/2025 của Sở Tài chính Hà Nội về việc đôn đốc triển khai một số nội dung 

liên quan đến công tác hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm học 2025-

2026 theo Nghị quyết số18/NQ-HĐND của HĐND thành phố và hướng dẫn của 

phòng Kinh tế xã. 

- Chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu phục 

vụ tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh theo quy định trước khi khai giảng năm học 

mới. Khi các điều kiện ATTP chưa đảm bảo, yêu cầu các đơn vị không thực hiện tổ 

chức nấu ăn tại trường. 

- Hiệu trưởng nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác tổ chức ăn 

bán trú tại đơn vị mình; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp 

đảm bảo các điều kiện tốt nhất. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua phòng 

Văn hoá - Xã hội. Đồng chí Phùng Thị Thanh Trà-Chuyên viên, SĐT: 0988933620) 

chậm nhất ngày 04/9/2025.  

Trên đây là Thông báo các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm 

đáp ứng điều kiện tốt nhất cho các trường công lập trên địa bàn xã Phù Đổng 

năm học 2025-2026, UBND xã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên;     

- TT Đảng ủy ủy, HĐND xã;       

- Đ/c Chủ tịch UBND xã;             

- Các thành viên BCĐ ATTP xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Quang 
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DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP  THỰC PHẨM, SUẤT ĂN 

CHO CÁC TRƯỜNG HỌC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÙ ĐỔNG  

NĂM HỌC 2025 - 2026 
 

TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 
Loại thực phẩm, suất ăn.  

dịch vụ đăng ký cung cấp 
Ghi chú 

 TỔNG SỐ:  20 CƠ SỞ 

I 
NHÓM CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN, DỊCH VỤ NẤU ĂN TẠI CHỖ VÀ THỰC 

PHẨM HỖN HỢP (3) 

1 

Công ty TNHH Hương Việt Sinh 

- Địa chỉ: Lô BT1, Ngõ 191 đường 

Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, Long 

Biên, Hà Nội 

- Điện thoại: 0982129168 

- Cung cấp suất ăn sẵn. 

- Cung cấp dịch vụ nấu  ăn tại 

trường. 

- Cung cấp thực phẩm hỗn hợp 

các loại. 

 

2 

Công ty cổ phần du lịch và thực 

phẩm Sao Việt 

Địa chỉ: Tổ 6, phường Long Biên, 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ sản xuất/ kinh doanh: Số 2, 

ngõ 71 đường Thạch Bàn, phường 

Long Biên, Tp Hà Nội. 

SĐT: 02466.586.188 

- Cung cấp suất ăn sẵn. 

- Cung cấp dịch vụ nấu  ăn tại 

trường. 

- Cung cấp thực phẩm hỗn hợp 

các loại. 

 

3 

Công ty TNHH thực phẩm Minh 

Thoa 

Địa chỉ: Số 75 tổ 12, phường Long 

Biên, thành phố Hà Nội. 

SĐT: 0904357169 

- Cung cấp suất ăn sẵn. 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường. 

- Cung cấp các loại thực phẩm 

hỗn hợp các loại. 

 

 

II NHÓM CUNG CẤP THỰC PHẨM HỖN HỢP, DỊCH VỤ NẤU ĂN TẠI CHỖ (2) 

1 

Công ty Cổ phần Davicorp Việt 

Nam 

Địa chỉ: Số 34B Lô 2, khu đô thị Đền 

Lừ 1, phường Tương Mai, Thành phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 0982229536 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường. 

- Cung cấp các loại thực phẩm 

hỗn hợp các loại. 

 

 

2 

Công ty TNHH phát triển TM và 

DV Hồng Anh 

Địa chỉ: số 5B ngõ 22, đường Đặng 

Vũ Hỷ, phường Việt Hưng, thành 

phố Hà Nội 

SĐT: 0975036888/02437650.888 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường 

- Dịch vụ Căng tin ăn uống trường 

học. 

- Cung cấp các loại thực phẩm 

hỗn hợp 

 

III NHÓM CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN, DỊCH VỤ NẤU ĂN TẠI CHỖ (6) 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 
Loại thực phẩm, suất ăn.  

dịch vụ đăng ký cung cấp 
Ghi chú 

1 

Công ty cổ phần 5SPRO 

Địa chỉ: Số 431 Ngọc Thụy, Bồ Đề, 

Hà Nội. 

Địa chỉ: LK 06 - 07, Hồng  Tiến, Bồ 

Đề, Hà Nội 

SĐT: 0915088589/ 02462552555  

- Dịch vụ nấu ăn tại trường 

- Suất ăn sẵn 
 

2 

Công ty cổ phần dịch vụ chế biến 

suất ăn công nghiệp Hà Nội 

Địa chỉ: Căn L4.04(TT2), Dự án 

TTTM nhà cao tầng và thấp tầng 

Hano Vid – Số 430 Cầu Am, phường 

Hà Đông, Hà Nội. 

Địa chỉ sản xuất: 

+  Lô D5-4 cum sản xuất làng Triều 

Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội. 

+ Xóm 11, xã Thanh Trì, Hà Nội. 

SĐT: 0904959696 

Cung cấp suất ăn công nghiệp, 

suất ăn công nghiệp loại hình bếp 

tập thể. 

 

3 

Công ty cổ phần TNHH dịch vụ ăn 

uống Minh Đức 

Địa chỉ: Thôn Du Nội, xã Đông Anh, 

thành phố Hà Nội.  

SĐT: 0988391978 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường 

- Suất ăn sẵn 
 

4 

Công ty Cổ phần sản xuất và 

thương mại Sông Đuống 

Địa chỉ: Lộc Hà, phường Đông Anh, 

Hà Nội 

ĐT: 0983699038 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường 

- Suất ăn sẵn 
 

5 

Công ty TNHH TH Anchico 

Địa chỉ: Số nhà 33/423 phố An 

Dương Vương, phường Phú Thượng, 

thành phố Hà Nội 

SĐT: 0888.619.998 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường 

- Suất ăn sẵn 
 

6 

Công ty Cổ phần tập đoàn VAS 

Group 

Địa chỉ: Lô 11 ô 01 khu đất dịch vụ 

khu định cư mới Tây Nam Linh Đàm 

Địa chỉ bếp: Số 2 ngách 68/79/61 

Nguyễn Văn Linh, Hà Nội 

ĐT: 0966 799 588 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường 

- Suất ăn sẵn 
 

IV  NHÓM CUNG CẤP THỰC PHẨM HỖN HỢP (4) 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 
Loại thực phẩm, suất ăn.  

dịch vụ đăng ký cung cấp 
Ghi chú 

1 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

tổng hợp An Phát. 

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 11, xã 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ trụ sở sản xuất kinh doanh:  

+  Lô D5-4 cum sản xuất làng Triều 

Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội. 

+ Xóm 11, xã Thanh Trì, Hà Nội. 

SĐT: 090 650 8888 

Kinh doanh thực phẩm hỗn hợp 

các loại 
 

2 

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại TPS Việt 

Địa chỉ: số 25 Dốc Vân, xã Phù 

Đổng, Hà Nội. Địa chỉ SXKD:Thôn 

Du Ngoại, xã Đông Anh, Tp Hà Nội 

SĐT: 0966240623 

Kinh doanh thực phẩm hỗn hợp 

các loại 
 

3 

Công ty TNHH phát triển và dịch 

vụ thương mại Tân Công Minh 

Địa chỉ: SN 30 ngách 44/58/42 Đức 

Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội 

Địa chỉ SXKD: SN 18 đường Yên 

Thường, xã Phù Đổng, Hà Nội. 

SĐT: 0912682899 

Kinh doanh thực phẩm hỗn hợp 

các loại 
 

4 

Công ty TNHH công nghiệp thực 

phẩm Đông Á 

Địa chỉ: Tổ dân phố Dốc Lã, xã Phù 

Đổng, Hà Nội 

SĐT: 02438784111/0972.208.3586 

Kinh doanh thực phẩm hỗn hợp 

các loại 
 

V NHÓM CUNG CẤP NƯỚC ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH (02) 

1 

Chi nhánh Công ty TNHH Lavie 

tại Hà Nội 

Địa chỉ: Toà nhà văn phòng C’land, 

số 156 ngõ Xã Đàn 2, phường Đống 

Đa, Hà Nội 

Địa chỉ SX: Xã Như Quỳnh, tỉnh 

Hưng Yên 

SĐT: 0945380183/024 3716 9293 

Kinh doanh nước uống đóng chai 

nhãn hiệu Lavie 
 

2 

Công ty TNHH kinh doanh 

Thương mại Phúc Linh 

Địa chỉ: Thôn 3,Ninh Hiệp, xã Phù 

Đổng, Hà Nội. 

SĐT: 0968588338 

- Sản xuất và kinh doanh nước 

uống đóng chai nhãn hiệu Cánh 

buồm xanh. 

- Kinh doanh nước uống tinh khiết 

nhãn hiệu Miru. 

 

VI NHÓM CUNG CẤP SỮA VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG (03) 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 
Loại thực phẩm, suất ăn.  

dịch vụ đăng ký cung cấp 
Ghi chú 

1 

Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Thạch Bàn 

Địa chỉ: Số 49 đường  Thạch Bàn, 

Phường Long Biên, Thành phố Hà 

Nội. 

Địa chỉ kho: Kho A11, khu B, Cảng 

khuyến lương, phường Lĩnh Nam, Hà 

Nội 

SĐT: 0989458618/02436750055 

Kinh doanh các sản phẩm sữa của 

Vinamilk 
 

2. 

Công ty cổ phần đầu tư học đường 

xanh 

Địa chỉ: Số 5 ngõ 56 Nguyễn Phúc 

Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

Địa chỉ KD: Tầng 2, khu thương mại 

dịch vụ Trung Văn 2, phường Đại 

Mỗ, Hà Nội 

SĐT: 0976699696/ 0945968888 

Sản phẩm dinh dưỡng Metacare 

Kinder, Sữa dinh dưỡng trái cây 

Smarta Grow, Sữa chua có đường 

Hanoimilk  

 

3. 

Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng 

Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, 

thành phố Hà nội 

ĐT: 0912382445/0385711678 

Sữa chua ăn có đường Phù Đổng 

Sữa tươi thanh trùng có đường 

Sữa chua uống Phù Đổng 
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